
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI; QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ 

THIỆN; CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng    năm 2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CÔNG BỐ LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI; QUỸ XÃ 

HỘI, QUỸ TỪ THIỆN; CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ VÀ 

CÁC SỞ CHUYÊN NGÀNH (18 TTHC). 

TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI (08 TTHC) 

1 

Thủ tục công nhận 

ban vận động thành 

lập hội 

30 ngày làm việc 

kể từ ngày Sở quản 

lý nhà nước về 

ngành, lĩnh vực 

chính mà hội dự 

kiến hoạt động 

nhận hồ sơ đầy đủ 

và hợp pháp  

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính tại Sở quản 

lý nhà nước về 

ngành, lĩnh vực 

chính mà hội dự 

kiến hoạt động 

- Gửi trực tiếp; 

- Gửi trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính thành 

phố Hà Nội; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 

30/8/2013 của UBND Thành phố ban hành Quy 

định về tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố 

Hà Nội; Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 

19/10/2021 của UBND Thành phố về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, 

hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành 

kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND 

ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội; 

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. 



2 

TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

2 Thủ tục thành lập hội 

60 ngày làm việc 

kể từ ngày Sở Nội 

vụ nhận đầy đủ và 

hợp pháp theo quy 

định tại Quyết định 

số 780/QĐ-BNV 

ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, phường 

Phan Chu Trinh, 

quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

- Gửi trực tiếp; 

- Gửi trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính thành 

phố Hà Nội; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. 

3 

Thủ tục báo cáo tổ 

chức đại hội thành 

lập, đại hội nhiệm 

kỳ, đại hội bất 

thường của hội 

45 ngày làm việc 

(đối với đại hội 

nhiệm kỳ, đại hội 

bất thường); 15 

ngày làm việc 

(đối với đại hội 

thành lập) kể từ 

ngày Ủy ban nhân 

dân Thành phố 

(Sở Nội vụ) nhận 

hồ sơ đầy đủ và 

hợp pháp theo quy 

định tại Quyết định 

số 780/QĐ-BNV 

ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

- Gửi trực tiếp; 

- Gửi trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính thành 

phố Hà Nội; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của 

Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;  

- Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 

30/8/2013 của UBND Thành phố ban hành Quy 

định về tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố 

Hà Nội; Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 

19/10/2021 của UBND Thành phố về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức, 

hoạt động của hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước 

về hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, ban hành 

kèm theo Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND 

ngày 30/8/2013 của UBND thành phố Hà Nội; 

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. 



3 

TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

4 

Thủ tục thông báo 

kết quả đại hội và 

phê duyệt đổi tên 

hội, phê duyệt điều lệ 

hội 

60 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy ban 

nhân dân Thành 

phố (Sở Nội vụ) 

nhận hồ sơ đầy đủ 

và hợp pháp theo 

quy định tại Quyết 

định số 780/QĐ-

BNV ngày 

05/11/2024 của 

Bộ Nội vụ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

- Gửi trực tiếp; 

- Gửi trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính thành 

phố Hà Nội; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. 

5 

Thủ tục chia, tách; 

sáp nhập; hợp nhất 

hội 

60 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy ban 

nhân dân Thành 

phố (Sở Nội vụ) 

nhận hồ sơ đầy đủ 

và hợp pháp theo 

quy định tại Quyết 

định số 780/QĐ-

BNV ngày 

05/11/2024 của 

Bộ Nội vụ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

- Gửi trực tiếp; 

- Gửi trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính thành 

phố Hà Nội; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. 

6 
Thủ tục hội tự giải 

thể 

45 ngày làm việc kể 

từ ngày Ủy ban nhân 

dân Thành phố (Sở 

Nội vụ) nhận hồ sơ 

đầy đủ và hợp pháp 

theo quy định tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính Sở Nội 

vụ thành phố Hà Nội. 

- Gửi trực tiếp; 

- Gửi trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 



4 

TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Quyết định số 

780/QĐ-BNV ngày 

05/11/2024 của Bộ 

Nội vụ 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, phường 

Phan Chu Trinh, quận 

Hoàn Kiếm, thành 

phố Hà Nội 

hành chính thành 

phố Hà Nội; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. 

7 

Thủ tục cho phép hội 

đặt chi nhánh hoặc 

văn phòng đại diện 

30 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy ban 

nhân dân Thành 

phố (Sở Nội vụ) 

nhận hồ sơ đầy đủ 

và hợp pháp theo 

quy định tại Quyết 

định số 780/QĐ-

BNV ngày 

05/11/2024 của 

Bộ Nội vụ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

- Gửi trực tiếp; 

- Gửi trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính thành 

phố Hà Nội; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. 

8 

Thủ tục cho phép hội 

hoạt động  trở lại sau 

khi bị đình chỉ có 

thời hạn 

30 ngày làm việc kể 

từ ngày Ủy ban 

nhân dân Thành phố 

(Sở Nội vụ) nhận hồ 

sơ đầy đủ và hợp 

pháp theo quy định 

tại Quyết định số 

780/QĐ-BNV ngày 

05/11/2024 của Bộ 

Nội vụ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, phường 

Phan Chu Trinh, 

quận Hoàn Kiếm, 

thành phố Hà Nội 

- Gửi trực tiếp; 

- Gửi trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính thành 

phố Hà Nội; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. 



5 

TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

II LĨNH VỰC  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN (07 TTHC) 

1 

Thủ tục cấp giấy phép 

thành lập và công 

nhận điều lệ quỹ 

 

 

60 ngày kể từ ngày 

cơ quan có thẩm 

quyền nhận đầy đủ 

hồ sơ hợp lệ và ý 

kiến của các cơ 

quan liên quan về 

việc cấp giấy phép 

thành lập và công 

nhận Điều lệ quỹ. 

 

 

 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

 

- Gửi trực tiếp; 

- Gửi trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính thành 

phố Hà Nội; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị 

định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. 

2 

Thủ tục công nhận 

quỹ đủ điều kiện hoạt 

động và công nhận 

thành viên Hội đồng 

quản lý quỹ; công 

nhận thay đổi, bổ sung 

thành viên Hội đồng 

quản lý quỹ 

- 60 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ về 

việc công nhận 

quỹ đủ điều kiện 

hoạt động và công 

nhận thành viên Hội 

đồng quản lý quỹ. 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

- Gửi trực tiếp; 

- Gửi trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính thành 

phố Hà Nội; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

- 60 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ và 

ý kiến của các cơ 

quan liên quan về 

việc công nhận 

thành viên Hội 

đồng quản lý quỹ. 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

 

 

 

 

chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị 

định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. 

3 

 

Thủ tục công nhận 

điều lệ (sửa đổi, bổ 

sung) quỹ; đổi tên quỹ 

- 60 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ và 

ý kiến của các cơ 

quan liên quan về 

việc công nhận 

điều lệ (sửa đổi, 

bổ sung) quỹ;  

- 60 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ về 

việc đổi tên quỹ. 

 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

- Gửi trực tiếp; 

- Gửi trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính thành 

phố Hà Nội; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị 

định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

4 

Thủ tục cấp lại giấy 

phép thành lập và 

công nhận điều lệ quỹ 

60 ngày kể từ ngày 

cơ quan có thẩm 

quyền nhận đơn 

hợp lệ. 

 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

- Gửi trực tiếp; 

- Gửi trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính thành 

phố Hà Nội; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị 

định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. 

 

5 

Thủ tục cho phép quỹ 

hoạt động trở lại sau 

khi bị tạm đình chỉ 

hoạt động 

60 ngày kể từ ngày 

cơ quan có thẩm 

quyền nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ và ý kiến 

của các cơ quan 

liên quan về việc 

cho phép quỹ hoạt 

động trở lại. 

 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

- Gửi trực tiếp; 

- Gửi trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính thành 

phố Hà Nội; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị 

định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. 

6 

Thủ tục hợp nhất, sáp 

nhập, chia, tách, mở 

rộng phạm vi hoạt 

động quỹ 

- 60 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ về 

việc cho phép hợp 

nhất, sáp nhập, 

chia, tách quỹ. 

- 60 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ và 

ý kiến của các cơ 

quan liên quan về 

việc cho phép mở 

rộng phạm vi hoạt 

động của quỹ. 

 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

 

- Gửi trực tiếp; 

- Gửi trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính thành 

phố Hà Nội; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị 

định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. 

7 Thủ tục quỹ tự giải thể 

Sau 60 ngày kể từ 

ngày kết thúc thời 

hạn ghi trong 

thông báo thanh 

toán nợ và thanh lý 

tài sản, tài chính 

của quỹ khi quỹ tự 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính Sở Nội vụ 

thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

- Gửi trực tiếp; 

- Gửi trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính thành 

phố Hà Nội; 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

giải thể mà không 

có đơn khiếu nại. 

 

phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị 

định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. 

III LĨNH VỰC CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC (03TTHC) 

1 
Thủ tục thi tuyển 

công chức 

142 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy 

định tại Quyết 

định Số 785/QĐ-

BNV ngày 

06/11/2024 của 

Bộ Nội vụ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết thủ 

tục hành chính Sở 

Nội vụ thành phố 

Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội. 

- Gửi trực tiếp; 

- Gửi trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính thành 

phố Hà Nội; 

- Theo Thông 

báo của Sở Nội 

vụ thành phố Hà 

Nội.  

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 

17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung 

một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-

CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức và Nghị định số 

06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 về kiểm 

định chất lượng đầu vào công chức; 

- Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 

06/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính công bố danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên 

chức quy định tại Nghị định số 

116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-

CP ngày 21/02/2023 về kiểm định chất 

lượng đầu vào công chức; 

2- Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 

132/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội 

về việc ủy quyền cho Sở Nội vụ thành phố 

Hà Nội thực hiện giải quyết một số thủ tục 

hành chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND thành phố Hà Nội. 

2 
Thủ tục xét tuyển 

công chức 

 67 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

theo quy định tại 

Quyết định Số 

785/QĐ-BNV 

ngày 06/11/2024 

của Bộ Nội vụ 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết thủ 

tục hành chính Sở 

Nội vụ thành phố 

Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội. 

- Gửi trực tiếp; 

- Gửi trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính thành 

phố Hà Nội; 

- Theo Thông 

báo của Sở Nội 

vụ thành phố Hà 

Nội.  

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 

17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung 

một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-

CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức và Nghị định số 

06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 về kiểm 

định chất lượng đầu vào công chức; 

- Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 

06/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố 

thủ tục hành chính công bố danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

chức quy định tại Nghị định số 

116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của 

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-

CP ngày 21/02/2023 về kiểm định chất 

lượng đầu vào công chức; 

- Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 

12/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc ủy quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà 

Nội thực hiện giải quyết một số thủ tục hành 

chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND thành phố Hà Nội. 

3 

Thủ tục tiếp nhận 

vào công chức 

không giữ chức vụ 

lãnh đạo, quản lý 

56 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ theo 

quy định tại 

Quyết định Số 

785/QĐ-BNV 

ngày 06/11/2024 

của Bộ Nội vụ  

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả giải quyết thủ 

tục hành chính Sở 

Nội vụ thành phố 

Hà Nội. 

Địa chỉ: 18B Lê 

Thánh Tông, 

phường Phan Chu 

Trinh, quận Hoàn 

Kiếm, thành phố 

Hà Nội. 

- Gửi trực tiếp; 

- Gửi trên Hệ 

thống thông tin 

giải quyết thủ tục 

hành chính thành 

phố Hà Nội; 

- Theo Thông 

báo của Sở Nội 

vụ thành phố Hà 

Nội.  

- Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

- Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 

17/9/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung 

một số điều của Nghị định số 138/2020/NĐ-

CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức và Nghị định số 

06/2023/NĐ-CP ngày 21/02/2023 về kiểm 

định chất lượng đầu vào công chức; 

- Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 

06/11/2024 của Bộ Nội vụ về việc công bố 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2020-nd-cp-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

thủ tục hành chính công bố danh mục thủ 

tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên 

chức quy định tại Nghị định số 

116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của 

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-

CP ngày 21/02/2023 về kiểm định chất 

lượng đầu vào công chức; 

- Quyết định số 228/QĐ-UBND ngày 

12/01/2024 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc ủy quyền cho Sở Nội vụ thành phố Hà 

Nội thực hiện giải quyết một số thủ tục hành 

chính lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND thành phố Hà Nội. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CÔNG BỐ LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI; QUỸ XÃ HỘI, 

QUỸ TỪ THIỆN; CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN (14 TTHC). 

TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

I LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI (07 TTHC) 

1  

Thủ tục công nhận 

ban vận động thành 

lập hội 

30 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện nhận hồ sơ 

đầy đủ và hợp 

pháp theo quy định 

tại Quyết định số 

780/QĐ-BNV 

ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục 

hành chính cấp 

huyện. 

 

- Gửi trực tiếp tại 

đơn vị, tổ chức do 

Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện phân công; 

- Gửi  qua Cổng 

Dịch vụ công trực 

tuyến; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. 

2  Thủ tục thành lập hội 

60 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện (phòng Nội 

vụ) nhận hồ sơ 

đầy đủ và hợp 

pháp theo quy định 

tại Quyết định số 

780/QĐ-BNV 

ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính cấp huyện. 

 

- Gửi trực tiếp tại 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (phòng 

Nội vụ); 

- Gửi  qua Cổng 

Dịch vụ công trực 

tuyến; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

3  

Thủ tục báo cáo tổ 

chức đại hội thành 

lập, đại hội nhiệm 

kỳ, đại hội bất 

thường của hội 

45 ngày làm việc 

(đối với đại hội 

nhiệm kỳ, đại hội 

bất thường); 15 

ngày làm việc 

(đối với đại hội 

thành lập) kể từ 

ngày Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

nhận hồ sơ đầy đủ 

và hợp pháp theo 

quy định tại Quyết 

định số 780/QĐ-

BNV ngày 

05/11/2024 của 

Bộ Nội vụ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính cấp huyện. 

 

- Gửi trực tiếp tại 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (phòng 

Nội vụ); 

- Gửi  qua Cổng 

Dịch vụ công trực 

tuyến; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. 

4  

Thủ tục thông báo 

kết quả đại hội và 

phê duyệt đổi tên 

hội, phê duyệt điều lệ 

hội 

60 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện nhận hồ sơ 

đầy đủ và hợp 

pháp theo quy định 

tại Quyết định số 

780/QĐ-BNV 

ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính cấp huyện. 

 

- Gửi trực tiếp tại 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (phòng 

Nội vụ); 

- Gửi  qua Cổng 

Dịch vụ công trực 

tuyến; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

5  

Thủ tục chia, tách; 

sáp nhập; hợp nhất 

hội 

60 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện nhận hồ sơ 

đầy đủ và hợp 

pháp theo quy định 

tại Quyết định số 

780/QĐ-BNV 

ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính cấp huyện. 

 

- Gửi trực tiếp tại 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (phòng 

Nội vụ); 

- Gửi  qua Cổng 

Dịch vụ công trực 

tuyến; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. 

6  
Thủ tục hội tự giải 

thể 

45 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện nhận hồ sơ 

đầy đủ và hợp 

pháp theo quy định 

tại Quyết định số 

780/QĐ-BNV 

ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính cấp huyện. 

 

- Gửi trực tiếp tại 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (phòng 

Nội vụ); 

- Gửi  qua Cổng 

Dịch vụ công trực 

tuyến; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. 

7  

Thủ tục cho phép hội 

hoạt động  trở lại sau 

khi bị đình chỉ có 

thời hạn 

30 ngày làm việc 

kể từ ngày Ủy ban 

nhân dân cấp 

huyện (Phòng Nội 

vụ) nhận hồ sơ 

đầy đủ và hợp 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính cấp huyện. 

 

- Gửi trực tiếp tại 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (phòng 

Nội vụ); 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội; 

- Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính tại Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

pháp theo quy định 

tại Quyết định số 

780/QĐ-BNV 

ngày 05/11/2024 

của Bộ Nội vụ 

- Gửi  qua Cổng 

Dịch vụ công trực 

tuyến; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

08/10/2024 của Chính phủ Quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội. 

II LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỸ XÃ HỘI, QUỸ TỪ THIỆN ( 07 TTHC) 

1  

Thủ tục cấp giấy phép 

thành lập và công 

nhận điều lệ quỹ 

60 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đầy đủ hồ sơ hợp 

lệ và ý kiến của 

các cơ quan liên 

quan về việc cấp 

giấy phép thành 

lập và công nhận 

Điều lệ quỹ. 

 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính cấp huyện. 

 

 

 

 

 

 

 

- Gửi trực tiếp tại 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (phòng 

Nội vụ); 

- Gửi  qua Cổng 

Dịch vụ công trực 

tuyến; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị 

định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. 

2  

Thủ tục công nhận 

quỹ đủ điều kiện hoạt 

động và công nhận 

thành viên Hội đồng 

- 60 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ về 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính cấp huyện. 

- Gửi trực tiếp tại 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (phòng 

Nội vụ); 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

quản lý quỹ; công 

nhận thay đổi, bổ sung 

thành viên Hội đồng 

quản lý quỹ 

việc công nhận 

quỹ đủ điều kiện 

hoạt động và công 

nhận thành viên 

Hội đồng quản lý 

quỹ. 

- 60 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ và 

ý kiến của các cơ 

quan liên quan về 

việc công nhận 

thành viên Hội 

đồng quản lý quỹ. 

 - Gửi  qua Cổng 

Dịch vụ công trực 

tuyến; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị 

định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. 

3  

Thủ tục công nhận 

điều lệ (sửa đổi, bổ 

sung) quỹ; đổi tên quỹ 

- 60 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ và 

ý kiến của các cơ 

quan liên quan về 

việc công nhận 

điều lệ (sửa đổi, 

bổ sung) quỹ;  

- 60 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính cấp huyện. 

 

- Gửi trực tiếp tại 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (phòng 

Nội vụ); 

- Gửi  qua Cổng 

Dịch vụ công trực 

tuyến; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

đủ hồ sơ hợp lệ về 

việc đổi tên quỹ. 

định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. 

4  

Thủ tục cấp lại giấy 

phép thành lập và 

công nhận điều lệ quỹ 

60 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đơn hợp lệ. 

 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính cấp huyện. 

 

- Gửi trực tiếp tại 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (phòng 

Nội vụ); 

- Gửi  qua Cổng 

Dịch vụ công trực 

tuyến; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị 

định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. 

5  

Thủ tục cho phép quỹ 

hoạt động trở lại sau 

khi bị tạm đình chỉ 

hoạt động 

60 ngày làm việc kể 

từ ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ và ý 

kiến của các cơ 

quan liên quan về 

việc cho phép quỹ 

hoạt động trở lại. 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính cấp huyện. 

 

- Gửi trực tiếp tại 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (phòng 

Nội vụ); 

- Gửi  qua Cổng 

Dịch vụ công trực 

tuyến; 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

 - Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị 

định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. 

6  

Thủ tục hợp nhất, sáp 

nhập, chia, tách, mở 

rộng phạm vi hoạt 

động quỹ 

- 60 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ về 

việc cho phép hợp 

nhất, sáp nhập, 

chia, tách quỹ. 

- 60 ngày kể từ 

ngày cơ quan có 

thẩm quyền nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ và 

ý kiến của các cơ 

quan liên quan về 

việc cho phép mở 

rộng phạm vi hoạt 

động của quỹ. 

 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính cấp huyện. 

 

- Gửi trực tiếp tại 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (phòng 

Nội vụ); 

- Gửi  qua Cổng 

Dịch vụ công trực 

tuyến; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị 

định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. 
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TT Tên thủ tục 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

7  Thủ tục quỹ tự giải thể 

Sau 60 ngày kể từ 

ngày kết thúc thời 

hạn ghi trong 

thông báo thanh 

toán nợ và thanh 

lý tài sản, tài 

chính của quỹ khi 

quỹ tự giải thể mà 

không có đơn 

khiếu nại. 

 

Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính cấp huyện. 

 

- Gửi trực tiếp tại 

Ủy ban nhân dân 

cấp huyện (phòng 

Nội vụ); 

- Gửi  qua Cổng 

Dịch vụ công trực 

tuyến; 

- Gửi qua dịch vụ 

bưu chính công 

ích. 

- Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Nghị định số 136/2024/NĐ-CP ngày 

23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 

25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

- Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 

của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành 

chính quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-

CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị 

định số 136/2024/NĐ-CP ngày 23/10/2024 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP. 
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C. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

STT 

Thứ tự TTHC bị bãi bỏ tại Quyết 

định công bố TTHC của Chủ tịch 

UBND Thành phố 

Tên thủ tục Tên VBQPPL quy định bãi bỏ 

1  

Thủ tục số 1 mục V phần A Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-

UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội  

Công nhận ban vận 

động thành lập hội cấp 

tỉnh 

Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 

126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

2  

Thủ tục số 2 mục V phần A Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-

UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Thành lập hội cấp tỉnh 

Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 

126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

3  

Thủ tục số 3 mục V phần A Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-

UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội  

Phê duyệt điều lệ hội 

cấp tỉnh 

Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 

126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

4  

Thủ tục số 4 mục V phần A Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-

UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Chia, tách; sáp nhập; 

hợp nhất hội cấp tỉnh 

Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 

126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

5  

Thủ tục số 5 mục V phần A Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-

UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Đổi tên hội cấp tỉnh 

Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 

126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 
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6  

Thủ tục số 6 mục V phần A Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-

UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Hội tự giải thể cấp tỉnh 

Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 

126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

7  

Thủ tục số 7 mục V phần A Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-

UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Báo cáo tổ chức đại hội 

nhiệm kỳ, đại hội bất 

thường cấp tỉnh 

Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 

126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

8  

Thủ tục số 8 mục V phần A Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-

UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Cho phép hội đặt văn 

phòng đại diện cấp tỉnh 

(chỉ áp dụng đối với 

hội có phạm vi hoạt 

động cả nước hoặc liên 

tỉnh) 

Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 

126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

9  

Thủ tục số 1 mục II phần B Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-

UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Công nhận ban vận động 

thành lập hội cấp huyện 

Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 

126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

10  

Thủ tục số 1 mục I phần C Phụ lục kèm 

theo Quyết định số 813/QĐ-UBND 

ngày 07/02/2023 của Chủ tịch UBND 

thành phố Hà Nội 

Thành lập hội 

Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 

126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

11  

Thủ tục số 2 mục I phần C Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 813/QĐ-

UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Phê duyệt điều lệ hội 

Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 

126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 



23 

12  

Thủ tục số 3 mục I phần C Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 813/QĐ-

UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Chia, tách; sáp nhập; 

hợp nhất hội 

Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 

126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

13  

Thủ tục số 4 mục I phần C Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 813/QĐ-

UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Đổi tên hội 

Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 

126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

14  

Thủ tục số 5 mục I phần C Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 813/QĐ-

UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Hội tự giải thể 

Quyết định số 780/QĐ-BNV ngày 05/11/2024 của Bộ Nội vụ 

về việc công bố thủ tục hành chính tại Nghị định số 

126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ Quy định 

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội 

15  

Thủ tục số 1 mục VI phần A Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-

UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội  

Thủ tục cấp giấy phép 

thành lập và công  

nhận điều lệ Quỹ 

Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

16  

Thủ tục số 2 mục VI phần A Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-

UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội  

Thủ tục công nhận quỹ 

đủ điều kiện hoạt động 

và công nhận thành 

viên Hội đồng quản lý 

quỹ 

Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

17  

Thủ tục số 3 mục VI phần A Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-

UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Thủ tục công nhận thay 

đổi, bổ sung thành viên 

Hội đồng quản lý quỹ 

Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
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18  

Thủ tục số 4 mục VI phần A Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-

UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Thủ tục thay đổi giấy 

phép thành lập và công 

nhận điều lệ (sửa đổi, 

bổ sung) quỹ 

Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

19  

Thủ tục số 5 mục VI phần A Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-

UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Thủ tục cấp lại giấy 

phép thành lập và công 

nhận điều lệ quỹ 

Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

20  

Thủ tục số 6 mục VI phần A Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-

UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Thủ tục cho phép quỹ 

hoạt động trở lại sau 

khi bị đình chỉ có thời 

hạn hoạt động 

Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

21  

Thủ tục số 7 mục VI phần A Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-

UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Thủ tục hợp nhất, sáp 

nhập, chia, tách, mở 

rộng phạm vi hoạt 

động quỹ 

Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

22  

Thủ tục số 8 mục VI phần A Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-

UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Thủ tục đổi tên quỹ 

Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
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23  

Thủ tục số 9 mục VI phần A Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 2308/QĐ-

UBND ngày 26/52021 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Thủ tục quỹ tự giải thể 

Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

24  

Thủ tục số 6 mục II phần C Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 813/QĐ-

UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Thủ tục cấp giấy phép 

thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ 

Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

25  

Thủ tục số 7 mục II phần C Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 813/QĐ-

UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Thủ tục công nhận quỹ 

đủ điều kiện hoạt động 

và công nhận thành 

viên Hội đồng quản lý 

quỹ 

Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

26  

Thủ tục số 8 mục II phần C Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 813/QĐ-

UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Thủ tục công nhận thay 

đổi, bổ sung thành viên 

Hội đồng quản lý quỹ 

Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

27  

Thủ tục số 9 mục II phần C Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 813/QĐ-

UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Thủ tục thay đổi giấy 

phép thành lập và công 

nhận điều lệ (sửa đổi, 

bổ sung) quỹ 

Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
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28  

Thủ tục số 10 mục II phần C Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 813/QĐ-

UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Thủ tục cấp lại giấy 

phép thành lập và công 

nhận điều lệ quỹ 

Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

29  

Thủ tục số 11 mục II phần C Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 813/QĐ-

UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Thủ tục cho phép quỹ 

hoạt động trở lại sau 

khi bị đình chỉ có thời 

hạn hoạt động 

Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

30  

Thủ tục số 12 mục II phần C Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 813/QĐ-

UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Thủ tục hợp nhất, sáp 

nhập, chia tách, mở 

rộng phạm vi hoạt 

động quỹ 

Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

31  

Thủ tục số 13 mục II phần C Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 813/QĐ-

UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Thủ tục đổi tên quỹ 

Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 

32  

Thủ tục số 14 mục II phần C Phụ lục 

kèm theo Quyết định số 813/QĐ-

UBND ngày 07/02/2023 của Chủ tịch 

UBND thành phố Hà Nội 

Thủ tục tự giải thể quỹ 

Quyết định số 817/QĐ-BNV ngày 20/11/2024 của Bộ Nội vụ về 

việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức, hoạt 

động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và Nghị định số 136/2024/NĐ-CP 

ngày 23/10/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 93/2019/NĐ-CP 
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33  

Thủ tục số 07 Mục III Phần B Phụ 

lục kèm theo Quyết định số 

813/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 

của Chủ tịch UBND thành phố Hà 

Nội 

Thi tuyển công chức 

Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 06/11/2024 của Bộ Nội 

vụ về việc công bố thủ tục hành chính công bố danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức quy định 

tại Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của 

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 

21/02/2023 về kiểm định chất lượng đầu vào công chức 
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Thủ tục số 08 Mục III Phần B Phụ 

lục kèm theo Quyết định số 

813/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 

của Chủ tịch UBND thành phố Hà 

Nội 

Xét tuyển công chức 

 

Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 06/11/2024 của Bộ Nội 

vụ về việc công bố thủ tục hành chính công bố danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức quy định 

tại Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của 

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 

21/02/2023 về kiểm định chất lượng đầu vào công chức 
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Thủ tục số 09 Mục III Phần B Phụ 

lục kèm theo Quyết định số 

813/QĐ-UBND ngày 07/02/2023 

của Chủ tịch UBND thành phố Hà 

Nội 

Tiếp nhận vào làm 

công chức 

Quyết định số 785/QĐ-BNV ngày 06/11/2024 của Bộ Nội 

vụ về việc công bố thủ tục hành chính công bố danh mục 

thủ tục hành chính lĩnh vực Công chức, viên chức quy định 

tại Nghị định số 116/2024/NĐ-CP ngày 17/9/2024 của 

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023/NĐ-CP ngày 

21/02/2023 về kiểm định chất lượng đầu vào công chức 
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